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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐỒNG NAI                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                  

Bản án số: 324/2017/HSPT  

Ngày: 08/12/2017 

 

NHÂN DANH 

N  C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

                                               : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Hồng Luyến 

Các thẩm phán: Ông Phạm Thành Dương 

                                          Ông Lê Văn Quý  

               Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Đức- CBTA 

               Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Hiền - Kiểm sát viên.                                                                    

Hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân tỉnh Đồng Nai 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 272/2017/HSPT ngày 

19/10/2017 do có kháng cáo của bị cáo Phạm Thị C đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số: 92/2017/HSST ngày 29/8/2017 của Toà án nhân dân huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Phạm Thị C, sinh năm 1977, tại Đồng Nai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và 

chỗ ở hiện nay: Tổ Y, khu P, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Nai; Trình độ học vấn: 

4/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Phạm Văn C1, sinh năm 1956 và bà Đỗ 

Ngọc H, sinh năm 1956; Gia đình bị cáo có 07 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Có 

chồng là: Trần Ngọc P, sinh năm 1971. Có 02 con: lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất 

sinh năm 2004 (con hiện đang ở với bị cáo); Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo hiện 

đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có người bị hại, nhưng không có kháng cáo, kháng 

nghị nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản cáo trạng và nội dung Bản án hình sự sơ thẩm: Phạm Thị C và anh 

Trần Ngọc P là vợ chồng có đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, C cho rằng anh 

P có mối quan hệ bất chính với chị Phan Thị Hồng L nên giữa C phát sinh mâu 

thuẫn với anh P và chị L, đến đầu năm 2017, C thuê phòng trọ ở riêng. Lúc 13 giờ 

00 ngày 17/4/2017, C đến nhà của anh P ở khu P, thị trấn L, huyện L thì thấy L đang 

ngồi chơi với P và 02 người bạn của P là Trần Thanh N và Trình Văn D. Sau đó 

giữa C và chị L xảy ra cự cãi nhau qua lại, C đi xuống nhà bếp lấy 01 con dao Thái 
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Lan và 01 cái kéo đuổi đánh chị L. Chị L chạy ra ngoài đường thì C vứt cái kéo lại 

trong nhà và đuổi theo dùng dao Thái Lan đâm nhiều cái trúng trán và cung mày trái 

của chị L gây thương tích.  

Đến ngày 09/5/2017, chị Phan Thị Hồng L đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, 

hình sự đối với hành vi của Phạm Thị C. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 0309/GĐPY/2017 ngày 

05/5/2017 của Trung tâm pháp y thuộc sở y tế tỉnh Đồng Nai kết luận thương tích 

của chị Phan Thị Hồng L như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Vết thương cung mày trái để lại sẹo kích thước 2,5 x 0,3cm, sẹo sơ dính, đổi 

màu, co kéo nhẹ, gây xấu về thẩm mỹ (Áp dụng Chương 9, Điều II, Mục 1). Tỷ lệ: 

07%.  

- Vết thương trán trái để lại sẹo kích thước 7,5 x 0,2cm (Áp dụng Chương 9, 

Điều I, Mục 1). Tỷ lệ: 03%. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể (Áp dụng theo phương pháp cộng lùi) do thương 

tích gây nên tại thời điểm giám định là: 10% (Mười phần trăm) tạm thời. 

3. Kết luận khác:  

- Thương tích đầu, mi mắt trái do vật sắc.  

- Chấn thương bàn chân trái do vật tày.  

* Xử lý vật chứng liên quan đến vụ án: 

- 01 con dao Thái Lan dài 20cm và 01 cái kéo dài 20cm. 

* Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại chị Phan Thị Hồng L yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản tiền cứu 

chữa, bồi bổ phục hồi sức khỏe, chi phí xóa thẹo thẩm mỹ, tổn thất về mặt tinh thần; 

tiền thuê người chăm sóc con và đưa đón con, tiền thu nhập bị mất, tổng cộng là 

30.000.000 đồng.  

Bản án sơ thẩm số 92/2017/HSST ngày 29/8/2017 của Toà án nhân dân huyện 

L, tỉnh Đồng Nai xử phạt bị cáo: 

Phạm Thị C 06 (Sáu) tháng tù, về tội “Cố ý gây thương tích”, Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. Theo điểm a khoản 1 Điều 104; điểm h, p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự.  

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên về bồi thường dân sự, xử lý vật chứng, án 

phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 08 tháng 9 năm 2017 bị cáo Phạm Thị C  kháng cáo xin được hưởng án 

treo để nuôi con. 

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề 

nghị: Bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt mà Toà án nhân dân 
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huyện L, tỉnh Đồng Nai đã xử phạt đối với bị cáo, mức án mà Toà án nhân dân 

huyện L, tỉnh Đồng Nai xử phạt bị cáo là phù hợp, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, 

bị cáo chưa bồi thường dân sự, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ đặc 

biệt nào khác, ngoài những tình tiết giảm nhẹ cấp sơ thẩm đã áp dụng. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Tại phiên tòa 

bị cáo không cung cấp thêm chứng cứ mới nào khác, ngoài những chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Thị C thừa nhận hành vi phạm tội như 

bản án sơ thẩm đã mô tả. Lúc 13 giờ 00 ngày 17/4/2017, tại khu P, thị trấn L, huyện 

L. Phạm Thị C đã có hành vi dùng dao Thái Lan đâm trúng trán và cung mày trái của 

chị Phan Thị Hồng L gây thương tích với tỷ lệ 10% tạm thời.  

Bị cáo kháng cáo đề nghị Tòa án nhân tỉnh Đồng Nai xem xét, xét xử cho bị 

cáo được hưởng án treo, nhưng không cung cấp được tình tiết đặc biệt nào mới để 

Hội đồng xét xử xem xét, sau khi phạm tội bị cáo không khắc phục hậu quả, chưa 

bồi thường dân sự. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ để xử phạt  

bị cáo mức án 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” là phù hợp. Do đó 

kháng cáo của bị cáo không có cơ sở chấp nhận, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 Về án phí: Do không chấp nhận kháng cáo của bị cáo nên bị cáo phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị: Bác kháng cáo của bị 

cáo, giữ nguyên mức hình phạt. Xét quan điểm của Viện kiểm sát phù hợp với quan 

điểm của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thị C, giữ nguyên bản án hình 

sự sơ thẩm số: 92/2017/HSST ngày 29/8/2017 của Toà án nhân dân huyện L, tỉnh 

Đồng Nai. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạm Thị C 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

Phạm Thị C để thi hành án.  

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.  
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
 

Nơi nhận:  

- VKS tỉnh - VKS huyện (2); 

- PV 27- Công an Đồng Nai; 

- TAND huyện (2); 

- CA huyện; 

- B5 - Bị cáo(2); 

- Lưu (3). 

          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
(đã ký) 

 

 

Vũ Hồng Luyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


